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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phú 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                       

 

 Bản án số: 37/2025/HSST                                  

 Ngày: 27/3/2025 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

---------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN-TP. ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị T 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

+ Ông Huỳnh Bá C 

+ Ông Nguyễn Tuấn N 

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Ngọc T - Cán bộ Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành 

Sơn. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận N, TP. Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Bà Đặng Thị T - Kiểm sát viên. 

        Ngày 27 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận N, Tp. Đà Nẵng 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 21/2025/HSST ngày 17 tháng 02 

năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2025/QĐXX-HS ngày 

13/3/2025 đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Đặng Thanh L; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 19/4/200x, tại: 

Quảng Nam; HKTT: Thôn K 2, xã B, huyện T, tỉnh Quảng Nam; Chỗ ở: 30 A 24, 

P.M, Q.N, TP. Đà Nẵng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Nghề nghiệp: LĐPT; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: 

Ngày 12/8/2020, bị TAND quận x, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù ngày 30/01/2021; Ngày 16/3/2021, bị TAND thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” 

(bị kết án khi chưa đủ 18 tuổi), Ra tù ngày 30/9/2023; Con ông: Đặng Thanh M 

(SN: 1978, còn sống) và bà Trần Thị Kim A (SN: 1981, còn sống); Gia đình có 03 

anh em, bị cáo là con thứ nhất; Bị cáo bị bắt ngày 20/11/2024, hiện đang bị tạm 

giam tại Phân trại tạm giam khu vực N, Trại tạm giam Công an TP Đà Nẵng. Có 

mặt tại phiên toà. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Dương Văn Q, sinh 

năm: 200x. Địa chỉ: Số 8x B, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Từ ngày 27/10/2024 đến ngày 01/11/2024, Đặng Thanh L có hành vi sử dụng 

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A14, màu đen, gắn sim số 

0923.647.xxx kết nối internet truy cập vào trang mạng QH88.com (sòng bạc trực 

tuyến), nạp tiền từ tài khoản 0923647xxx ngân hàng VPBank của L vào tài khoản 
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đánh bạc có tên đăng nhập là “thanh L 686868”, mật khẩu “thanhlam123”, mức 

quy đổi 01 điểm tiền ảo dùng để đặt cược tương đương 01 đồng tiền thật để tham 

gia đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat: Sử dụng bộ bài tây 52 lá bài, mỗi ván 

bài người chơi được chia 03 lá bài, nhà cái được chia 03 lá bài, so sánh bài giữa 

người chơi - nhà cái và sẽ có ba kết quả có thể xảy ra: người chơi (Player) thắng, 

nhà cái (Banker) thắng hoặc (Tie) hòa. Khi so sánh bài của cửa mình đặt cược với 

bài cửa khác, nếu thắng thì người chơi thắng tương ứng với số tiền đặt cược của 

mình. Cụ thể các lần đánh bạc của L như sau: 

- Ngày 27/10/2024, tính từ khi đăng nhập cho đến khi đăng xuất tài khoản thì 

L chơi 88 ván Baccarat, tổng số tiền đặt cược là: 69.786.000 đồng; tổng số tiền 

thắng là: 6.649.700 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc ở lượt chơi này là 

76.435.700 đồng. 

- Ngày 28/10/2024, tính từ khi đăng nhập cho đến khi đăng xuất tài khoản thì 

L đã chơi 192 ván Baccarat, tổng số tiền đặt cược là: 170.320.000 đồng, tổng số 

tiền thua là: 18.057.700 đồng.  

- Ngày 29/10/2024, tính từ khi đăng nhập cho đến khi đăng xuất tài khoản thì 

L chơi 16 ván Baccarat, tổng số tiền đặt cược là: 1.450.000 đồng; tổng số tiền 

thua là: 840.000 đồng.  

- Ngày 31/10/2024, tính từ khi đăng nhập cho đến khi đăng xuất tài khoản thì 

L chơi 06 ván Baccarat, tổng số tiền đặt cược là: 402.000 đồng; tổng số tiền thua 

là: 402.000 đồng. 

- Ngày 01/11/2024, tính từ khi đăng nhập cho đến khi đăng xuất tài khoản thì 

L chơi 02 ván Baccarat, tổng số tiền đặt cược là: 30.000 đồng; tổng số tiền thua 

là: 30.000 đồng. 

Đến ngày 01/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận N tiến hành kiểm tra và 

thu thập toàn bộ tài liệu thể hiện việc đánh bạc qua mạng của L như trên (BL: 17-

21).  

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc mà Đặng Thanh L phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội “Đánh bạc” là 248.637.700 đồng, trong đó số tiền dùng để đánh bạc là 

241.988.000 đồng, số tiền thắng cược là 6.649.700 đồng, số tiền thua cược là 

19.329.700 đồng. 

Quá trình điều tra, Đặng Thanh L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu 

trên, phù hợp với toàn bộ dữ liệu thu thập về việc đánh bạc của L trên điện thoại 

di động hiệu Samsung Galaxy A14, màu đen, gắn sim số 0923.647.xxx. 

* Tang vật thu giữ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A14, 

màu đen, gắn sim số 0923.647.xxx 

* Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận N giữ nguyên 

quyết định truy tố theo Bản cáo trạng số 23/CT-VKS-ST ngày 17/02/2025 và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Đặng Thanh L phạm tội “Đánh bạc” đồng thời đề 

nghị: Áp dụng điềm b, c khoản 2 điều 321, điểm s khoản 1 điều 51, điểm g khoản 

1 điều 52, điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đặng Thanh L từ 03 năm 06 

tháng đến 04 năm 06 tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị: 

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 sim số 0923.647.791. 
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+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A14, màu đen số seri: R58W90C2xxx, số imel (khe 1): 

357368584310xxx bị cáo dùng vào mục đích đánh bạc. 

- Về biện pháp tư pháp : Đề nghị truy thu sung công quỹ Nhà nước đối với 

Đặng Văn L số tiền dùng vào việc đánh bạc là 248.637.700 đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và không có ý kiến tranh 

luận gì với phần luận tội của Kiểm sát viên. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của 

mình, có thái độ ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận N, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận N, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, ngươi có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Đặng Thanh L đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình, cụ thể: Từ ngày 27/10/2024 đến ngày 01/11/2024, 

Đặng Thanh L có hành vi sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A14, 

màu đen, gắn sim số 0923.647.xxx kết nối internet truy cập vào trang mạng 

QH88.com để đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền 

248.637.700 đồng, trong đó số tiền dùng để đánh bạc là 241.988.000 đồng, số tiền 

thắng cược là 6.649.700 đồng, số tiền thua cược là 19.329.700 đồng. 

 Xét lời khai nhận tội của bị cáo thấy phù hợp lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập có 

tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cở sở xác định hành vi của bị cáo Đặng 

Thanh L đã phạm tội "Đánh bạc" quy định tại điểm b, c khoản 2 điều 321 Bộ luật 

hình sự. Do vậy, bản cáo trạng số 23/CT-VKS-NHS ngày 17/02/2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận N đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng 

pháp luật.  

[3] Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội thì thấy: Bị cáo 

nhận thức đánh bạc được thua bằng tiền mà không được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép là việc làm trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến nhiều 

mặt của đời sống xã hội nhưng do coi thường pháp luật, ham vui, muốn có tiền 

dễ dàng bằng cách thu lợi bất chính nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hành vi 

của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trật tự trị an của địa 

phương, tạo nên tệ nạn cờ bạc. Do đó, cần phải xử lý bị cáo thật nghiêm khắc mới 

tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.  

[4] Xét nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo L có nhân thân xấu: Ngày 12/8/2020, bị TAND 
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quận x, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

Ngày 16/3/2021, bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về 

tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” (bị kết án khi chưa đủ 18 tuổi, ra tù ngày 

30/9/2023).  

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên thuộc điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thuộc điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về biện pháp chấp hành hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét cần áp dụng hình phạt 

tù và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo 

dục đối với bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Không có. 

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điều 47 Bộ luật Hình sự và điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự : 

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 sim số 0923.647.xxx. 

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A14, màu đen số seri: R58W90C2xxx, số imel (khe 1): 

357368584310xxx của bị cáo Đặng Thanh L dùng vào mục đích đánh bạc. 

(Toàn bộ số vật chứng này hiện nay do Chi cục Thi hành án quận N, thành 

phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/02/2025).   

[8] Về biện pháp tư pháp : Căn cứ Điều 46 Bộ luật Hình sự truy thu sung 

ngân sách Nhà nước đối với Đặng Thanh L số tiền dùng vào việc đánh bạc là 

248.637.700 đồng. 

[9] Về vấn đề khác:  

Đối với việc anh Dương Văn Q (SN: 200x; trú: 8x B, P.M, Q.N, TP.Đà 

Nẵng) cho L mượn số tiền 10.000.000 đồng, thỏa thuận trả phí 400.000 đồng, tuy 

nhiên anh Q không biết mục đích mượn tiền của L là để đánh bạc. Hiện nay, gia 

đình của L đã trả đủ số tiền 10.000.000 đồng cho anh Q, anh Q không có yêu cầu 

gì thêm nên không đề cập đến. 

 Từ những nhận định trên cho thấy đề nghị của Đại diện Viện Kiểm sát nhân 

dân quận N tại phiên tòa về tội danh và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cần áp dụng đối với bị cáo là đúng quy định của pháp luật và phù hợp với 

quan điểm xử lý vụ án của Hội đồng xét xử.  

Án phí HSST: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Đặng Thanh L phạm tội “Đánh bạc”. 

1. Căn cứ Điềm b, c Khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đặng Thanh L: 03 (Ba) 

năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 20/11/2024.  

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự tuyên: 

+ Tịch thu tiêu huỷ 01 sim số 0923.647.xxx. 
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+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy A14, màu đen số seri: R58W90C2xxx, số imel (khe 1): 

357368584310xxx của bị cáo Đặng Thanh L dùng vào mục đích đánh bạc. 

(Toàn bộ số vật chứng này hiện nay do Chi cục Thi hành án quận N, thành 

phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/02/2025).  

3. Về biện pháp tư pháp : Căn cứ Điều 46 Bộ luật Hình sự truy thu sung 

ngân sách Nhà nước đối với Đặng Thanh L số tiền dùng vào việc đánh bạc là 

248.637.700 đồng (Hai trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, 

bảy trăm đồng).  

4. Án phí Hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đặng Thanh L phải chịu 200.000 đồng 

(Hai trăm nghìn đồng). 

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. Riêng những người vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

 

 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ 
- Những người tham gia tố tụng;                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát nhân dân quận N;                                                  

- Công an quận N; 

- Lưu hồ sơ vụ án.         
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